
SỞ Y TẾ TIỀN GIANG 

BỆNH VIỆN ĐKKV CAI LẬY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 1807/BVĐKCL-KD 

V/v lấy báo giá vị thuốc cổ 

truyền (lần 3), dự toán mua sắm: 

Mua vị thuốc cổ truyền năm 

2024-2026 

        Thị xã Cai Lậy, ngày 24 tháng 9 năm 2024 

 

Kính gửi: Các Công ty. 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy có nhu cầu mua sắm các loại vị thuốc 

cổ truyền, dự toán mua sắm: Mua vị thuốc cổ truyền năm 2024-2026 gồm các 

thuốc như sau: 

Stt 
Tên vị 

thuốc 
Tên khoa học 

Nhóm 

TCKT 

Bộ 

phận 

dùng 

Dạng sơ 

chế/Phương 

pháp chế biến 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1  Hà thủ ô đỏ 
Radix Fallopiae 

multiflorae 

Nhóm 

2 
rễ củ 

Thái 

phiến/Chế 

dịch Đậu đen 

kg 78 

2  Bạc hà Herba Menthae 
Nhóm 

2 

Bộ 

phận 

trên 

mặt đất 

Sơ chế kg 13 

3  Bạch chỉ 

Radix 

Angelicae 

dahuricae 

Nhóm 

2 
Rễ Thái phiến kg 26 

4  

Bạch hoa 

xà thiệt 

thảo 

Herba 

Hedyotidis 

diffusae 

Nhóm 

2 

Toàn 

cây 
Sơ chế kg 20 

5  

Bạch linh 

(Phục linh, 

Bạch phục 

linh) 

Poria 
Nhóm 

2 

Thể 

nấm 
Thái phiến kg 83 

6  
Bạch mao 

căn 

Rhizoma 

Imperatae 

cylindricae 

Nhóm 

2 
Thân rễ 

Thái 

phiến/Sao 

đen 

kg 2 

7  
Bán chi 

liên 

Radix 

Scutellariae 

barbatae 

Nhóm 

2 

Toàn 

cây 
Sơ chế kg 13 

8  Bán hạ bắc 
Rhizoma 

Pinelliae 

Nhóm 

2 
Thân rễ 

Thái 

phiến/Chế 

gừng 

kg 7 

9  Cam thảo 
Radix 

Glycyrrhizae 

Nhóm 

2 

Rễ và 

thân rễ 

Thái 

phiến/Chế 

gừng/Chế 

nước vôi 

trong 

kg 104 



 

 

Stt 
Tên vị 

thuốc 
Tên khoa học 

Nhóm 

TCKT 

Bộ 

phận 

dùng 

Dạng sơ 

chế/Phương 

pháp chế biến 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

10  Cát cánh 
Radix Platycodi 

grandiflori 

Nhóm 

2 
Rễ 

Thái 

phiến/Chích 

mật 

kg 20 

11  Câu kỷ tử Fructus Lycii 
Nhóm 

2 

Quả 

chín 
Phơi, sấy khô kg 104 

12  Cẩu tích 
Rhizoma 

Cibotii 

Nhóm 

2 
Thân rễ 

Thái 

phiến/Sao 

vàng/Chích 

rượu/sao 

cách 

cát/chích 

muối ăn 

kg 65 

13  Chi tử 
Fructus 

Gardeniae 

Nhóm 

2 

Hạt 

chín 

Thái 

phiến/sao qua 

/sao cháy  

kg 26 

14  Cốt toái bổ 
Rhizoma 

Drynariae 

Nhóm 

2 
Thân rễ 

sao 

vàng/chích 

rượu 

kg 104 

15  Cúc hoa 

Flos 

Chrysanthemi 

indici 

Nhóm 

2 
Hoa Sao qua  kg 15 

16  Đại hoàng Rhizoma Rhei 
Nhóm 

2 
Thân rễ 

chích 

giấm/chích 

rượu 

kg 2 

17  Đại táo 
Fructus Ziziphi 

jujubae 

Nhóm 

2 

Quả 

chín 
Phơi, sấy khô kg 130 

18  
Dâm dương 

hoắc 
Herba Epimedii 

Nhóm 

2 

Toàn 

cây bỏ 

rễ 

Phơi, sấy khô kg 13 

19  Đan sâm 
Radix Salviae 

miltiorrhizae 

Nhóm 

2 

Rễ và 

thân rễ 
Thái phiến kg 52 

20  Đảng sâm 
Radix 

Codonopsis 

Nhóm 

2 
Rễ Chích gừng kg 78 

21  Đào nhân Semen Pruni 
Nhóm 

2 

Nhân 

hạt 

sao vàng giữ 

vỏ/sao vàng 

bỏ vỏ/ép loại 

dầu 

kg 13 

22  Địa cốt bì 
Cortex Lycii 

chinensis 

Nhóm 

2 
Vỏ rễ Thái phiến kg 26 

23  Đỗ trọng 
Cortex 

Eucommiae 

Nhóm 

2 

Vỏ 

thân 
Thái phiến kg 104 

24  Độc hoạt 

Radix 

Angelicae 

pubescentis 

Nhóm 

2 
Rễ Thái phiến kg 78 



 

 

Stt 
Tên vị 

thuốc 
Tên khoa học 

Nhóm 

TCKT 

Bộ 

phận 

dùng 

Dạng sơ 

chế/Phương 

pháp chế biến 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

25  
Đương quy 

(Toàn quy) 

Radix 

Angelicae 

sinensis 

Nhóm 

2 
Toàn rễ chích rượu kg 78 

26  
Hạ khô 

thảo 
Spica Prunellae 

Nhóm 

2 

Toàn 

cây bỏ 

rễ 

Sơ chế kg 7 

27  
Hậu phác 

nam 

Cortex 

Cinnamomi 

iners 

Nhóm 

2 

Vỏ 

thân, 

vỏ 

cành 

Chích gừng kg 13 

28  Hoài sơn 

Tuber 

Dioscoreae 

persimilis 

Nhóm 

2 
rễ củ Thái phiến kg 52 

29  Hoàng bá 
Cortex 

Phellodendri 

Nhóm 

2 

vỏ thân 

và vỏ 

cành 

(đã cạo 

bỏ lớp 

bần)  

Thái 

phiến/chích 

muối ăn 

kg 15 

30  Hoàng cầm 
Radix 

Scutellariae 

Nhóm 

2 
Rễ 

Thái 

phiến/Sao 

vàng/Sao 

đen/Chích 

rượu 

kg 7 

31  
Hoàng kỳ 

(Bạch kỳ) 

Radix Astragali 

membranacei 

Nhóm 

2 
Rễ Chích mật kg 52 

32  Huyền sâm 
Radix 

Scrophulariae 

Nhóm 

2 
Rễ Sơ chế kg 39 

33  Ích mẫu 
Herba Leonuri 

japonici 

Nhóm 

2 

Phần 

trên 

mặt đất 

Sơ chế kg 52 

34  
Kê huyết 

đằng 

Caulis 

Spatholobi 

Nhóm 

2 
Thân Thái phiến kg 52 

35  Khiếm thực Semen Euryales 
Nhóm 

2 

hạt của 

quả 

chín 

sao vàng/sao 

cám 
kg 10 

36  

Khương 

hoàng/Uất 

kim 

Rhizoma et 

Radix 

Curcumae 

longae 

Nhóm 

2 
Thân rễ Thái phiến kg 39 

37  
Khương 

hoạt 

Rhizoma et 

Radix 

Notopterygii 

Nhóm 

2 

thân rễ 

và rễ 
Thái phiến kg 39 

38  Kim tiền Herba Nhóm Phần Sơ chế kg 10 



 

 

Stt 
Tên vị 

thuốc 
Tên khoa học 

Nhóm 

TCKT 

Bộ 

phận 

dùng 

Dạng sơ 

chế/Phương 

pháp chế biến 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

thảo Desmodii 

styracifolii 

2 trên 

mặt đất 

39  Kinh giới 

Herba 

Elsholiziae 

ciliatae 

Nhóm 

2 

Đoạn 

ngọn 

cành 

mang 

lá, hoa 

sao cháy tồn 

tính 
kg 26 

40  Lá lốt 
Herba Piperis 

lolot 

Nhóm 

2 

Phần 

trên 

mặt đất 

Sơ chế kg 78 

41  Lạc tiên 
Herba 

Passiflorae 

Nhóm 

2 

Phần 

tr n 

mặt đất 

Sơ chế kg 78 

42  Liên nhục 
Semen 

Nelumbinis 

Nhóm 

2 

hạt còn 

màng 

mỏng 

của quả 

già 

sao vàng kg 23 

43  
Long đởm 

thảo 

Radix et 

Rhizoma 

Gentianae 

Nhóm 

2 

Rễ và 

thân rễ 
Thái phiến kg 2 

44  Long nhãn Arillus Longan 
Nhóm 

2 
Áo hạt Sơ chế kg 39 

45  Mã đề 
Folium 

Plantaginis 

Nhóm 

2 
Lá Sơ chế kg 52 

46  Mạch môn 

Radix 

Ophiopogonis 

japonici 

Nhóm 

2 
Rễ củ Sơ chế kg 2 

47  Mẫu đơn bì 

Cortex 

Paeoniae 

suffruticosae 

Nhóm 

2 
Vỏ rễ 

Sao 

vàng/chích 

rượu 

kg 52 

48  Mộc hương 

Radix 

Saussureae 

lappae 

Nhóm 

2 
Rễ Sơ chế kg 13 

49  
Ngải cứu 

(Ngải diệp) 

Herba 

Artemisiae 

vulgaris 

Nhóm 

2 

ngọn 

thân 

Sơ chế/chích 

rượu/chích 

giấm/thán 

sao 

kg 52 

50  Ngưu tất 

Radix 

Achyranthis 

bidentatae 

Nhóm 

2 
Rễ 

Phiến/Chích 

rượu 
kg 104 

51  Nhân trần 

Herba 

Adenosmatis 

caerulei 

Nhóm 

2 

Thân, 

cành 

mang 

Sơ chế kg 52 



 

 

Stt 
Tên vị 

thuốc 
Tên khoa học 

Nhóm 

TCKT 

Bộ 

phận 

dùng 

Dạng sơ 

chế/Phương 

pháp chế biến 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

lá và 

hoa 

52  
Nhục thung 

dung 

Herba 

Cistanches 

Nhóm 

2 

Thân 

có chất 

thịt 

Phiến kg 10 

53  
Phòng 

phong 

Radix 

Saposhnikoviae 

divaricatae 

Nhóm 

2 
Rễ Thái phiến kg 78 

54  

Phụ tử chế 

(Hắc phụ, 

Bạch phụ)  

Radix Aconiti 

lateralis 

praeparata 

Nhóm 

2 
Rễ củ 

Chế Magnesi 

clorid 
kg 2 

55  Phục thần Poria 
Nhóm 

2 

Rễ 

thông 

của 

nấm 

Phục 

linh 

Sơ chế kg 26 

56  Quế chi 
Ramulus 

Cinnamomi 

Nhóm 

2 
Cành Thái phiến kg 44 

57  Quế nhục 
Cortex 

Cinnamomi 

Nhóm 

2 

Vỏ 

thân 

hoặc 

vỏ 

cành 

Sơ chế kg 13 

58  Rễ nhàu 

Radix 

Morindae 

citrifoliae 

Nhóm 

2 
Rễ Thái phiến kg 10 

59  Sa sâm Radix Glehniae 
Nhóm 

2 
Rễ Thái phiến kg 13 

60  Sài đất Herba Wedeliae 
Nhóm 

2 

Phần 

trên 

mặt đất 

Sơ chế kg 78 

61  Sài hồ Radix Bupleuri 
Nhóm 

2 
Rễ 

Sơ chế/Chích 

giấm 
kg 13 

62  Sinh địa 

Radix 

Rehmanniae 

glutinosae 

Nhóm 

2 
Rễ củ Thái phiến kg 72 

63  Sơn thù 
Fructus Corni 

officinalis 

Nhóm 

2 

Quả 

chín 

sơ 

chế/nhục/tẩm 

rượu chưng 

kg 26 

64  Tần giao 

Radix 

Gentianae 

macrophyllae 

Nhóm 

2 
Rễ Sơ chế kg 78 

65  Tang bạch Cortex Mori Nhóm Vỏ rễ Sơ chế kg 7 



 

 

Stt 
Tên vị 

thuốc 
Tên khoa học 

Nhóm 

TCKT 

Bộ 

phận 

dùng 

Dạng sơ 

chế/Phương 

pháp chế biến 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

bì albae radicis 2 

66  Tang chi 
Ramulus Mori 

albae 

Nhóm 

2 

Cành 

non 
Sơ chế kg 13 

67  Tang diệp 
Folium Mori 

albae 

Nhóm 

2 
Lá Sơ chế kg 10 

68  
Tang ký 

sinh 

Herba Loranthi 

gracilifolii 

Nhóm 

2 

Đoạn 

thân 

cành và 

lá 

Sơ chế kg 104 

69  Táo nhân 
Semen Ziziphi 

mauritianae 

Nhóm 

2 
Hạt già Sao đen kg 52 

70  c 
Radix et 

Rhizoma Asari 

Nhóm 

2 
Rễ Sơ chế kg 52 

71  
Thiên niên 

kiện 

Rhizoma 

Homalomenae 

occultae 

Nhóm 

2 
Thân rễ Sơ chế kg 78 

72  
Thổ phục 

linh 

Rhizoma 

Smilacis 

glabrae 

Nhóm 

2 
Thân rễ Thái phiến kg 78 

73  Thục địa 

Radix 

Rehmanniae 

glutinosae 

praeparata 

Nhóm 

2 
Rễ củ 

Chế dịch 

rượu gừng 
kg 78 

74  Tiền hồ 
Radix 

Peucedani 

Nhóm 

2 
Rễ chích mật kg 2 

75  Tô mộc Lignum sappan 
Nhóm 

2 
Gỗ lõi Thái phiến kg 52 

76  Tô tử 
Fructus Perillae 

frutescensis 

Nhóm 

2 

Quả 

chín 
Sơ chế kg 13 

77  Trạch tả 
Rhizoma 

Alismatis 

Nhóm 

2 
Thân rễ 

Sơ chế/sao 

vàng/chích 

muối 

kg 52 

78  Trần bì 

Pericarpium 

Citri reticulatae 

perenne 

Nhóm 

2 

Vỏ quả 

chín 

sao vàng/sao 

cháy 
kg 26 

79  Tri mẫu 
Rhizoma 

Anemarrhenae 

Nhóm 

2 
thân rễ 

Chích 

muối/Chích 

rượu 

kg 2 

80  
Trinh nữ 

(Xấu hổ) 

Herba Mimosae 

pudicae 

Nhóm 

2 

Toàn 

cây 
Sơ chế kg 52 

81  Tỳ bà diệp 

Folium 

Eriobotryae 

japonicae 

Nhóm 

2 
Lá Sơ chế kg 2 

82  Xích thược Radix Paeoniae Nhóm Rễ Sơ chế kg 26 



 

 

Stt 
Tên vị 

thuốc 
Tên khoa học 

Nhóm 

TCKT 

Bộ 

phận 

dùng 

Dạng sơ 

chế/Phương 

pháp chế biến 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

2 

83  
Xuyên 

khung 

Rhizoma 

Ligustici 

wallichii 

Nhóm 

2 
Thân rễ 

Sơ chế/chích 

rượu 
kg 72 

 Tổng cộng: 83 khoản      

Nếu Quý Công ty có kinh doanh các loại thuốc n u tr n, đề nghị gửi báo 

giá (bao gồm thuế, các chi phí khác) đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy 

bằng các hình thức sau: 

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy - Khoa 

Dược (Địa chỉ: Số 398 Quốc lộ 1, Khu phố 1, Phường 4, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh 

Tiền Giang).  

Nhận qua đường bưu điện gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai 

Lậy - Khoa Dược (Địa chỉ: Số 398 Quốc lộ 1, Khu phố 1, Phường 4, Thị xã Cai 

Lậy, Tỉnh Tiền Giang). 

Nhận qua email: cailay.bvdkkv@tiengiang.gov.vn; gửi báo giá tr n Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Mẫu báo giá như sau:  

Tên nhà cung cấp:… 

BẢNG BÁO GIÁ 

Stt Nhóm 
Tên vị 

thuốc 

Tên 

khoa 

học 

Dạng sơ 

chế/Phương 

pháp chế 

biến 

 

Bộ 

phận 

dùng 

 

SĐK/ 

GPNK 

Hãng 

sản 

xuất-

Nước 

sản xuất 

Quy 

cách 

đóng gói 

ĐVT 
Đơn 

giá 

(đồng) 

Đơn 

giá kê 

khai/ 

kê khai 

lại 
(đồng) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

             

(Ghi chú: đơn giá bao gồm thuế VAT và các chi phí khác) 

-Thời hạn: 10 ngày kể từ ngày đăng tải thành công. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

Rất mong sự hợp tác của Quý Công ty./. 
 

Nơi nhận: 
- Như tr n; 

- Phòng CNTT (để đăng tin); 

- Lưu: VT, HSMS 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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